
VÒNG ĐẤU BẢNG
Ngày Giờ Trận               Đội           Đội Màu   áo Sân
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8h00 1 Cty CP Tiếp vận Tân Cảng BD Gỗ Võ Gia 1 Trắng Số 1
8h00 2 Argibank Long An Daco Logistics Xanh Số 2
8h00 3 Chế biến Gỗ An An Mỹ Phước Hospital Xanh Số 3
9h00 4 Thiên Phú Hưng FC Trâm Anh Trắng Số 1
9h00 5 FC Thống Nhất Eximbank Bình Dương Trắng Vàng Số 2
9h00 6 NH Việt Á-CN Bình Dương BH PVI Bình Dương Đỏ Vàng Số 3
10h00 7 Hoa Lâm Phát DN Taxi Bình Dương Số 1
10h00 8 BIDV Thủ Dầu Một FC 79 Trắng Số 2
10h00 9 Cty TNHH Vỹ Lâm Cty Xăng dầu Hồ Bửu Cam Xanh Số 3
15h00 10 ENA Anh Đức Sports Số 1
15h00 11 Cty CP Địa ốc Bình Dương Wintech VN Xanh Số 2
16h00 12 FC Nhật Anh Bảo hiểm MIC Xanh Số 1
16h00 13 FC Danh Lợi 2 Cty Truyền thông HMI Trắng Số 2
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8h00 14 Cty Phú Lộc Gia CLB Thể thao Bình Dương Xám Số 1
8h00 15 Cty Đối tác Chân Thật FC FC Thành Công Vàng Số 2
8h00 16 Medic Bình Dương DNTN Nam Thái Tím Số 3
9h00 17 Gỗ Võ Gia 2 Cty Foster Xanh Số 1
9h00 18 Tiệc cưới Thanh Bình Lê Bảo Minh Trắng Số 2
9h00 19 Cty Bảo hiểm PJICO Bình Dương Thể thao Cộng Đồng Vàng Số 3
14h30 20 FC Thanh Huy Cty TMDV Châu An Xanh Số 1
15h00 21 Cty Thiết bị điện Khải Hoàn TT Anh ngữ Âu Châu Trắng Số 2
15h30 22 Cty TNHH MTV LFM Thiên Hưng FC Trắng Số 1
16h00 23 Tôn Đại Thiên Lộc Bảo vệ Đất Võ Số 2
16h30 24 Cty CP TT-Bóng đá BD (BFC) Nghệ Năng Đỏ Số 1
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8h00 25 DN Tân Ba-TK Vé Máy bay Navi Số 1
8h00 26 Sacombank Bình Dương Ván ép Cảnh Cương Xanh Vàng Số 2
8h00 27 Cty Chấn Dương Inox Thanh Huyền Tím Số 3
9h00 28 Hệ thống Nhà hàng 18 Thể thao Bảo Châu Đỏ Số 1
9h00 29 Thể thao 3P Doanh Nhân Trẻ Bình Dương Số 2
9h00 30 FC Danh Lợi 1 KS Thái Hưng Phát Trắng Số 3
10h00 31 VLXD Thanh Xuân Cty Becamex Tokyu Trắng Số 1
10h00 32 Hyundai Bình Dương Cty Long Thuận Đỏ Số 2
15h00 33 Cty Foster Tiệc cưới Thanh Bình Đỏ Số 1
15h00 34 Lê Bảo Minh Gỗ Võ Gia 2 Đỏ Số 2
16h00 35 Eximbank Bình Dương NH Việt Á-CN Bình Dương Vàng Số 1
16h00 36 BH PVI Bình Dương FC Thống Nhất Vàng Số 2
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8h00 37 DN Taxi Bình Dương BIDV Thủ Dầu Một Số 1
8h00 38 FC 79 Hoa Lâm Phát Xanh Số 2
8h00 39 Cty Xăng dầu Hồ Bửu ENA Xanh Số 3
9h00 40 Anh Đức Sports Cty TNHH Vỹ Lâm Cam Số 1
9h00 41 Wintech VN FC Nhật Anh Xanh Số 2
9h00 42 Bảo hiểm MIC Cty CP Địa ốc Bình Dương Trắng Số 3
10h00 43 Cty Truyền thông HMI Cty Phú Lộc Gia Đỏ Số 1
10h00 44 CLB Thể thao Bình Dương FC Danh Lợi 2 Số 2
15h00 45 Daco Logistics Cty CP Tiếp vận Tân Cảng BD Trắng Số 1
15h00 46 Gỗ Võ Gia 1 Argibank Long An Xanh Số 2
16h00 47 FC Thành Công Medic Bình Dương Xanh Số 1
16h00 48 DNTN Nam Thái Cty Đối tác Chân Thật FC Đỏ Số 2

Bảng 1 Bảng 2
1 Chế biến Gỗ An An 1 FC Thống Nhất
2 Thiên Phú Hưng 2 NH TMCP Việt Á-CN Bình Dương
3 FC Trâm Anh 3 BH PVI Bình Dương
4 Mỹ Phước Hospital 4 Eximbank Bình Dương

Bảng 3 Bảng 4
1 Hoa Lâm Phát 1 DN Tân Ba-TK
2 BIDV Thủ Dầu Một 2 Sacombank Bình Dương
3 FC 79 3 Ván ép Cảnh Cương
4 DN Taxi Bình Dương 4 Vé Máy bay Navi

Bảng 5 Bảng 6
1 Cty TNHH Vỹ Lâm 1 Cty CP Địa ốc Bình Dương
2 ENA 2 FC Nhật Anh
3 Anh Đức Sports 3 Bảo hiểm MIC
4 Cty Xăng dầu Hồ Bửu 4 Cty Wintech VN

Bảng 7 Bảng 8
1 FC Danh Lợi 2 1 Cty Chấn Dương
2 Cty Phú Lộc Gia 2 Hệ thống Nhà hàng 18
3 CLB Thể thao Bình Dương 3 Thể thao Bảo Châu
4 Cty Truyền thông HMI 4 Inox Thanh Huyền

LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN MỞ RỘNG - BÁO BÌNH DƯƠNG 

LẦN THỨ III NĂM 2015, CÚP TÔN ĐẠI THIÊN LỘC
Bảng 9 Bảng 10

1 Argibank Long An 1 Cty CP Đối tác Chân Thật FC
2 Cty CP Tiếp vận Tân Cảng BD 2 Medic Bình Dương
3 Gỗ Võ Gia 1 3 DNTN Nam Thái
4 Daco Logistics 4 FC Thành Công

Bảng 11 Bảng 12
1 Gỗ Võ Gia 2 1 Cty BH PJICO Bình Dương
2 Tiệc cưới Thanh Bình 2 FC Thanh Huy
3 Lê Bảo Minh 3 Cty TMDV Châu An
4 Cty Foster 4 Thể thao Cộng Đồng

Bảng 13 Bảng 14
1 Cty Thiết bị điện Khải Hoàn 1 Tôn Đại Thiên Lộc
2 Cty TNHH MTV LFM 2 Cty CP TT-Bóng đá BD (BFC)
3 Thiên Hưng FC 3 Nghệ Năng
4 TT Anh ngữ Âu Châu 4 Bảo vệ Đất Võ

Bảng 15 Bảng 16
1 Thể thao 3P 1 VLXD Thanh Xuân
2 FC Danh Lợi 1 2 Hyundai Bình Dương
3 KS Thái Hưng Phát 3 Cty Long Thuận
4 Doanh Nhân Trẻ Bình Dương 4 Cty Becamex Tokyu

CHUNG KẾT
(THI ĐẤU TẠI NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG THỂ DỤC THỂ THAO,

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG)BÁN KẾT

TỨ KẾT

VÒNG 16 ĐỘIVÒNG 32 ĐỘI
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8h00 49 Inox Thanh Huyền Hệ thống Nhà hàng 18 Số 1
8h00 50 Thể thao Bảo Châu Cty Chấn Dương Xanh Số 2
8h00 51 Cty Thiết bị điện Khải Hoàn Cty TNHH MTV LFM Vàng Số 3
9h00 52 Thiên Hưng FC TT Anh ngữ Âu Châu Trắng Số 1
9h00 53 Mỹ Phước Hospital Thiên Phú Hưng Xanh Số 2
9h00 54 FC Trâm Anh Chế biến Gỗ An An Trắng Số 3
10h00 55 Thể thao Cộng Đồng FC Thanh Huy Xanh Số 1
10h00 56 Cty TMDV Châu An Cty Bảo hiểm PJICO BD Đỏ Số 2
15h00 57 Vé Máy bay Navi Sacombank Bình Dương Vàng Số 1
15h00 58 Ván ép Cảnh Cương DN Tân Ba-TK Vàng Số 2
16h00 59 Doanh Nhân Trẻ Bình Dương FC Danh Lợi 1 Số 1
16h00 60 KS Thái Hưng Phát Thể thao 3P Số 2
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8h00 61 Bảo vệ Đất Võ Cty CP TT-Bóng đá BD (BFC) Trắng Số 1
8h00 62 Nghệ Năng Tôn Đại Thiên Lộc Xanh Số 2
8h00 63 Cty Becamex Tokyu Hyundai Bình Dương Trắng Số 3
9h00 64 Cty Long Thuận VLXD Thanh Xuân Vàng Số 1
9h00 65 Gỗ Võ Gia 2 Tiệc cưới Thanh Bình Xanh Số 2
9h00 66 Lê Bảo Minh Cty Foster Đỏ Số 3
10h00 67 FC Thống Nhất NH Việt Á-CN Bình Dương Trắng Số 1
10h00 68 BH PVI Bình Dương Eximbank Bình Dương Vàng Số 2
15h00 69 Hoa Lâm Phát BIDV Thủ Dầu Một Số 1
15h00 70 FC 79 DN Taxi Bình Dương Trắng Số 2
16h00 71 Cty TNHH Vỹ Lâm ENA Cam Số 1
16h00 72 Anh Đức Sports Cty Xăng dầu Hồ Bửu Xanh Số 2
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8h00 73 TT Anh ngữ Âu Châu Cty TNHH MTV LFM Xám Số 1
8h00 74 Thiên Hưng FC Cty Thiết bị điện Khải Hoàn Trắng Số 2
8h00 75 Cty CP Địa ốc Bình Dương FC Nhật Anh Trắng Số 3
9h00 76 Bảo hiểm MIC Wintech VN Đỏ Số 1
9h00 77 FC Danh Lợi 2 Cty Phú Lộc Gia Cam Số 2
9h00 78 CLB Thể thao Bình Dương Cty Truyền thông HMI 	 Số 3
10h00 79 Cty Chấn Dương Hệ thống Nhà hàng 18 Tím Số 1
10h00 80 Thể thao Bảo Châu Inox Thanh Huyền Đỏ Số 2
15h00 81 Argibank Long An Cty CP Tiếp vận Tân Cảng BD Xanh Số 1
15h00 82 Gỗ Võ Gia 1 Daco Logistics Trắng Số 2
16h00 83 Cty Đối tác Chân Thật FC Medic Bình Dương Vàng Số 1
16h00 84 DNTN Nam Thái FC Thành Công Xanh Số 2
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8h00 85 Chế biến Gỗ An An Thiên Phú Hưng Số 1
8h00 86 FC Trâm Anh Mỹ Phước Hospital Trắng Số 2
8h00 87 Cty Bảo hiểm PJICO BD FC Thanh Huy Trắng Số 3
9h00 88 Cty TMDV Châu An Thể thao Cộng Đồng Đỏ Số 1
9h00 89 DN Tân Ba-TK Sacombank Bình Dương Xanh Số 2
9h00 90 Ván ép Cảnh Cương Vé Máy bay Navi Vàng Số 3
10h00 91 Tôn Đại Thiên Lộc Cty CP TT-Bóng đá BD (BFC) Đỏ Số 1
10h00 92 Nghệ Năng Bảo vệ Đất Võ Xanh Số 2
15h00 93 Thể thao 3P FC Danh Lợi 1 Trắng Số 1
15h00 94 KS Thái Hưng Phát Doanh Nhân Trẻ Bình Dương Xanh Số 2
16h00 95 VLXD Thanh Xuân Hyundai Bình Dương Vàng Số 1
16h00 96 Cty Long Thuận Cty Becamex Tokyu Trắng Số 2

Ngày Giờ Trận               Đội           Đội Màu áo Sân
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8h00 1 Nhất bảng 1 Nhì bảng 9 Số 1

8h00 2 Nhất bảng 2 Nhì bảng 10 Số 2

9h00 3 Nhất bảng 3 Nhì bảng 11 Số 1

9h00 4 Nhất bảng 4 Nhì bảng 12 Số 2

15h00 5 Nhất bảng 5 Nhì bảng 13 Số 1

15h00 6 Nhất bảng 6 Nhì bảng 14 Số 2

16h00 7 Nhất bảng 7 Nhì bảng 15 Số 1

16h00 8 Nhất bảng 8 Nhì bảng 16 Số 2
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8h00 9 Nhất bảng 9 Nhì bảng 1 Số 1

8h00 10 Nhất bảng 10 Nhì bảng 2 Số 2

9h00 11 Nhất bảng 11 Nhì bảng 3 Số 1

9h00 12 Nhất bảng 12 Nhì bảng 4 Số 2

15h00 13 Nhất bảng 13 Nhì bảng 5 Số 1

15h00 14 Nhất bảng 14 Nhì bảng 6 Số 2

16h00 15 Nhất bảng 15 Nhì bảng 7 Số 1

16h00 16 Nhất bảng 16 Nhì bảng 8 Số 2

Ngày Giờ Trận               Đội           Đội Màu áo Sân
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8h00 1 Thắng trận 1 Thắng trận 16 Số 1

8h00 2 Thắng trận 2 Thắng trận 15 Số 2

9h00 3 Thắng trận 3 Thắng trận 14 Số 1

9h00 4 Thắng trận 4 Thắng trận 13 Số 2

15h00 5 Thắng trận 5 Thắng trận 12 Số 1

15h00 6 Thắng trận 6 Thắng trận 11 Số 2

16h00 7 Thắng trận 7 Thắng trận 10 Số 1

16h00 8 Thắng trận 8 Thắng trận 9 Số 2

Ngày Giờ Trận               Đội           Đội Màu áo Sân
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15h00 1 Thắng trận 1 Thắng trận 5 Số 1

15h00 2 Thắng trận 2 Thắng trận 6 Số 2

16h00 3 Thắng trận 3 Thắng trận  7 Số 1

16h00 4 Thắng trận 4 Thắng trận 8 Số 2

Ngày Giờ Trận               Đội           Đội Màu áo Sân
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15h30 1 Thắng tứ kết 1

Thắng tứ 
kết 3

Số 1
16h30 2

Thắng tứ 
kết 2

Thắng tứ 
kết 4

Ngày Giờ Trận               Đội           Đội Màu áo
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8h00 Hạng III Thua

bán kết 1
Thua

bán kết 2

9h30 Chung 
kết

Thắng
bán kết 1

Thắng
bán kết 2

Báo
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:


